	 CTHH - 

 Tính chất vật lý
	  OXI  -  CTHH : O2 

- Khí oxi không màu , không mùi, không vị, ít tan trong nước, nặng hơn không khí.

Oxi hóa lỏng ở - 1830 C, oxi lỏng mau xanh nhat .
	 KHÔNG KHÍ - SỰ CHÁY 

1. Thành phần không khí
Không khí là một hỗn hợp khí trong đó oxi chiếm 1/5 thể tích ( oxi 21% ) phần còn lại hầu hết là nito ( 78%), Hơi nước, CO2, khí hiếm, bụi chiếm gần 1%

2. Ô nhiễm không khí và bảo vệ không khí trong lành:
- Tác hại: Tác động xấu đến sức khỏe con người và cuộc sống thực vật phá hoại các công trình xây dựng cầu cống, nhà cửa, di tích lịch sử.

- Biện pháp: xử lý khí thải các nhà máy các nhà máy, lò đốt, các phương tiện giao thông Bảo vệ rừng, trồng rừng

3. Sự oxi hóa chậm: là sự oxi hóa có tỏa nhiệt và phát sáng.

4. Điều kiện phát sinh và dập tắt sự cháy:

* Đủ oxi và chất phải nóng đến nhiệt độ cháy.

* Dập tắt: - Ngưng cung cấp oxi

        - Hạ nhiệt độ của chất cháy đến dưới nhiệt độ cháy.



	 Tính chất hóa học
	  S + O2  -->  SO2

  3 Fe  + 2 O2  --->  Fe3O4 

                            Oxit sắt từ

   4 P  +  5 O2   ---> 2 P2O5 

                         di photphopenta oxit
   CH4    + 2 O2  --->   CO2  + 2 H2O


	

	  Điều chế 
	2 KClO3  ---> 2 KCl  +  3 O2 

2 KMnO4  ---> K2MnO4  + MnO2 + O2 

* Cách thu : Đẩy nước 

          Đẩy không khí


	


    Bài tập :

1/ Cho các oxit có công thức hoá học sau:

       1) SO2 ;   2) NO2 ;   3) Al2O3 ;   4) CO2 ;   5) N2O5 ;   6) Fe2O3 ;  7) CuO ;  8) P2O5 ;  9) CaO ; 10) SO3
       a) Những chất nào thuộc loại oxit axit?

        A. 1, 2, 3, 4, 8, 10     B. 1, 2, 4, 5, 8, 10       C. 1, 2, 4, 5, 7, 10         D. 2, 3, 6, 8, 9, 10
      b) Những chất nào thuộc loại oxit bazơ?

        E. 3, 6, 7, 9, 10       F. 3, 4, 5, 7, 9        G. 3, 6, 7, 9          H. Tất cả đều sai

2/ Cho các oxit có công thức hoá học sau: CO2, CO, Mn2O7, P2O5, NO2, N2O5, CaO, Al2O3. 

          Dãy nào sau đây là dãy các oxit axit:

A. CO, CO2, MnO2, Al2O3, P2O5                              B. CO2, Mn2O7, SiO2, P2O5, NO2, N2O5
C. CO2, Mn2O7, SiO2, NO2, MnO2, CaO                    D. SiO2, Mn2O7, P2O5, N2O5, CaO

Câu 10. Những nhận xét nào sau đây đúng:

1) Không khí là một hỗn hợp chứa nhiều khí O, N, H....

2) Sự cháy là sự oxi hoá chậm có toả nhiệt và phát sáng

3) Thể tích mol của chất khí ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất có thể tích 22,4 lít

4) Khi ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất, cùng một số mol bất kỳ chất khí nào cũng chiếm những thể tích bằng nhau

5) Thể tích mol của chất khí là thể tích chiếm bởi N phân tử chất đó. ở đkc, thể tích mol của các chất khí đều bằng 22,4 lít

5) Sự cháy là sự oxi hoá có toả nhiệt và phát sáng

6) Không khí là một hỗn hợp nhiều chất khí gồm N2, O2, CO2....

7) Muốn dập tắt sự cháy phải thực hiện biện pháp hạ t0 của chất cháy xuống dưới t0 cháy.

  A. 2, 4, 5, 6                  B. 2, 3, 4, 6, 7             C. 4, 5, 6, 7               D. 4, 5, 6, 8

Câu 11. Mỗi giờ một người lớn tuổi hít vào trung bình 0,5 m3 không khí, cơ thể giữ lại 1/3 lượng oxi có trong không khí. Mỗi người trong một ngày đem cần trung bình một thể tích oxi là: (Giả sử các thể tích khí đo ở đkc và thể tích oxi chiếm 21% thể tích không khí)

      A. 0,82 m3          B. 0,91 m3          C. 0,95 m3              D. 0,84 m3
Câu 12. Hãy chỉ ra những phản ứng hoá học có xảy ra sự oxi hoá trong các phản ứng cho dưới đây:

      1) 4H2 + Fe3O4 -> 3Fe + 4H2O                                 2) Na2O + H2O -> NaOH

     3) 2H2 + O2 -> 2H2O                                          4) CO2 + 2Mg -> 2MgO + C

     5) SO3 + H2O -> H2SO4                                        6) Fe + O2 -> Fe3O4

     7) CaCO3 + 2HCl -> CaCl2 + CO2 + H2O

       A. 1, 2, 4, 6        B. 3, 6          C. 1, 3, 4               D. 3, 4, 5, 6
Bài toán tính theo PTHH : Một bình chứa 33,6 lít khí oxi( đktc). Với thể tích này có thể đốt cháy:

a. Bao nhiêu gam cacbon và tạo bao nhiêu lít cacbon đioxit

b. Bao nhiêu gam lưu huỳnh và tạo bao nhiêu lít lưu huỳnh đioxit?  C=12  O=16  S=32
